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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Bản án số: 14/2022/HS-PT 

Ngày 07-7-2022 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Phi Long; 

Các Thẩm phán: Ông Vũ Minh Quán và ông Phùng Lâm Hồng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thu Hằng - Thư Ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Lào Cai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Lan Dung - Kiểm sát viên.  

Ngày 07/7/2022, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 14/2022/TLPT-HS ngày 

05/5/2022 đối với bị cáo Ngụy Thái Nhật A theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 17/2022/QĐXXPT-HS ngày 22/6/2022 do có kháng nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lào Cai đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2022/HS-ST ngày 

25/3/2022 của Tòa án nhân dân thị xã P, tỉnh Lào Cai. 

Bị cáo bị kháng nghị: 

Họ và tên: Ngụy Thái Nhật A; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; 

Sinh ngày: 11/11/2003 tại thị trấn T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh; 

 Nơi cư trú: Tổ dân phố L, thị trấn T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Công giáo; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Ngụy Thái Hường 

(Đã chết), con bà Nguyễn Thị Hồng P, sinh năm 1966, trú tại tổ dân phố L, thị 

trấn T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh; Bị cáo chưa có vợ, con;  

- Tiền án; Tiền sự: Không. 

- Nhân thân:  

Ngày 18/4/2018 bị Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Nghệ An quyết 

định đưa vào trường giáo dưỡng 18 tháng, bị cáo chấp hành xong ngày 

07/09/2019. 

Ngày 10/03/2020, bị Tòa án nhân dân huyện S1, tỉnh Hà Tĩnh xét xử 

tuyên phạt 07 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 07/2020/HSST 

ngày 10/03/2020. Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù, án phí hình sự sơ 

thẩm.  
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Ngày 16/3/2020, bị Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Hà Tĩnh xét xử tuyên 

phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo theo Bản án án số 08/2020/HSST 

ngày 16/3/2020. Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù, án phí hình sự sơ thẩm.  

Ngày 28/05/2020, bị Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Nghệ An xét xử 

tuyên phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

hình sự. Tổng hợp hình phạt 07 tháng tù theo Bản án số 07/2020/HSST ngày 

10/03/2020 của Tòa án nhân dân huyện S1, tỉnh Hà Tĩnh và hình phạt 06 tháng 

tù theo Bản án số 08/2020/HSST ngày 16/3/2020 của Tòa án nhân dân huyện T, 

tỉnh Hà Tĩnh. Buộc Ngụy Thái Nhật A phải chấp hành hình phạt chung của ba 

bản án là 22 tháng tù. Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù, án phí hình sự sơ 

thẩm.  

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/11/2021, hiện đang bị tạm giam 

tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

Trong khoảng thời gian từ ngày 21/11/2021 đến ngày 23/11/2021, Ngụy 

Thái Nhật A (Sinh ngày 11/11/2003, nơi cư trú: Tổ dân phố Đại Lợi, thị trấn T, 

huyện T, tỉnh Hà Tĩnh) đã thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản tại phường P, thị xã 

P, tỉnh Lào Cai cụ thể như sau:  

Vụ thứ nhất: Khoảng 19 giờ ngày 21/11/2021, Ngụy Thái Nhật A đi bộ 

tại khu vực đường P1 thuộc Tổ 1, phường P, thị xã P với mục đích tìm xem có 

nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi đến trước ngôi nhà khung sắt tại số 

367 đường Điện Biên Phủ thuộc tổ 1, phường P, thị xã P (Nhà của anh Hàn Thế 

Hưng, sinh năm 1987, nơi cư trú: Tổ 1, phường P, thị xã P, tỉnh Lào Cai), Ngụy 

Thái Nhật A nhìn thấy bên trong nhà tắt điện, khóa cửa bên ngoài nên đã đi lên 

tầng 2 của ngôi nhà theo cầu thang được thiết kế bên ngoài. Khi lên đến tầng 2 

của ngôi nhà, Ngụy Thái Nhật A nhìn thấy tại khu vực để giày, dép có 01 chiếc 

chìa khóa được để trong 01 chiếc giày màu đen, nên đã lấy chiếc chìa khóa này 

để mở khóa cửa phòng tại tầng 2, thì mở được. Sau khi mở được Ngụy Thái 

Nhật A đi vào bên trong ngôi nhà tìm tài sản để trộm cắp. Ngụy Thái Nhật A sử 

dụng điện thoại Mastel màu đen của mình để bật đèn sáng tìm tài sản trộm cắp. 

Khi đi đến phòng ngủ của ngôi nhà, Ngụy Thái Nhật A nhìn thấy tại vị trí trên 

nóc két sắt của phòng ngủ có 01 chiếc ví màu đỏ, Ngụy Thái Nhật A đã lấy 

chiếc ví trên rồi đi ra khỏi ngôi nhà, khóa cửa lại và để chìa khóa lại vị trí cũ. 

Tiến hành kiểm tra chiếc ví, phát hiện bên trong ví có một số giấy tờ tùy thân 

nhưng không có tiền. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Ngụy Thái Nhật A tiếp 

tục quay lại tầng 2 của ngôi nhà, dùng chìa khóa để trong chiếc giày trước đó 

mở cửa đi vào trong nhà để tiếp tục trộm cắp tài sản, Ngụy Thái Nhật A tiếp tục 
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đi vào phòng ngủ của ngôi nhà thì nhìn thấy 01 con lợn bằng sứ (lợn đựng tiền 

tiết kiệm) được đặt trên nóc tủ nhựa màu trắng, nên cầm con lợn sứ này vào khu 

vực bếp của ngôi nhà và lấy 01 viên đá mài tại khu vực bếp ga rồi đập vỡ con 

lợn lấy được 2.000.000 đồng rồi đi ra ngoài rồi khóa cửa lại như cũ. Đối với 

chiếc ví trộm cắp được trước đó, bị cáo vứt tại khu vực gần đèn đỏ giao nhau 

giữa đường Điện Biên Phủ và đường N1, thuộc tổ 1, phường P, thị xã P, tỉnh 

Lào Cai.  

Vụ thứ hai: Khoảng 01 giờ 00 phút ngày 23/11/2021, Ngụy Thái Nhật A 

đi bộ đến số nhà 210 đường Thạch Sơn, (là nhà của chị Nguyễn Thị Phượng, 

sinh năm 1997, nơi cư trú: tổ 2, phường P, thị xã P), Ngụy Thái Nhật A nhìn 

thấy tầng 2 của ngôi nhà không khóa cửa nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp 

tài sản. Bị cáo trèo từ cột sắt tại số nhà 212 đường Thạch Sơn lên, rồi trèo sang 

tầng 2 nhà chị Nguyễn Thị Phượng. Sau đó, Ngụy Thái Nhật A đi theo cầu thang 

xuống khu vực tầng 1 của ngôi nhà (được sử dụng làm quán bán tạp hóa), Ngụy 

Thái Nhật A đi thẳng đến khu vực bàn thu ngân, mở ngăn kéo ra và thấy 01 hộp 

giấy được chia thành nhiều ngăn, tại các ngăn có tiền với nhiều mệnh giá khác 

nhau. Ngụy Thái Nhật A lấy toàn bộ số tiền đựng trong hộp giấy rồi đi ra khỏi 

ngôi nhà theo đường đã đột nhập ban đầu, khi đi đến khu vực cây xăng thị xã P, 

Ngụy Thái Nhật A lấy số tiền vừa trộm cắp ra đếm được tổng số là 2.900.000 

đồng.  

Đến ngày 24/11/2021, sau khi biết hành vi trộm cắp tài sản của mình đã bị 

phát hiện, Ngụy Thái Nhật A đã đến Công an phường P đầu thú, khai nhận hành 

vi phạm tội của bản thân và giao nộp lại số tiền còn lại đã trộm cắp được trước 

đó là: 4.306.000 đồng và 01 điện thoại Mastel màu đen bên trong lắp 01 sim 

Viettel số 0378788076. Tại Cơ quan điều tra, Ngụy Thái Nhật A đã khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2022/HS-ST ngày 25/3/2022 của Tòa án 

nhân dân thị xã P, tỉnh Lào Cai đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Ngụy Thái Nhật A phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điểm h, s  khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm 

g, h khoản 1 Điều 52 - Bộ luật Hình sự 2015: Xử phạt bị cáo Ngụy Thái Nhật A 

01 (một) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24/11/2021. 

Ngày 08/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 38/QĐ-VKS-P7 kháng nghị một phần 

Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2022/HS-ST ngày 25/3/2022 của Tòa án nhân dân 

thị xã P, tỉnh Lào Cai về phần áp dụng căn cứ pháp luật và hình phạt chính. Đề 

nghị Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng: Căn cứ 

điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, sửa 
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Bản án hình sự sơ thẩm, không áp dụng điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 

và giảm hình phạt chính cho bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, 

Bị cáo Ngụy Thái Nhật A khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị 

Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu quan điểm: Giữ 

nguyên nội dung kháng nghị. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 

Điều 355; điểm c khoản 1, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, sửa Bản án hình sự 

sơ thẩm, không áp dụng điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự và xử phạt bị 

cáo từ 08 đến 09 tháng tù. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký trong quá trình điều tra, truy tố, xét 

xử tại tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về vấn đề này. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo:  

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai 

của bị cáo trong quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và các tài liệu, chứng cứ 

có trong hồ sơ của vụ án. Vì vậy có đủ căn cứ để xác định: Ngày 21/11/2021, bị 

cáo Ngụy Thái Nhật A đã có hành vi trộm cắp của anh Hàn Thế Hưng số tiền 

2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Ngày 23/11/2021, bị cáo đã có hành vi trộm 

cắp của chị Nguyễn Thị Phượng số tiền 2.900.000 đồng (Hai triệu chín trăm 

nghìn đồng).   

 Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội "Trộm cắp tài sản" với trị giá tài sản 

trộm cắp từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Vì vậy, Bản án hình sự sơ 

thẩm số 10/2022/HS-ST ngày 25/3/2022 của Tòa án nhân dân thị xã P, tỉnh Lào 

Cai xử phạt bị cáo Ngụy Thái Nhật A về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.  

[3] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai 

Bản án sơ thẩm nhận định, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại điểm  h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự gồm: thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; Bị cáo phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, tài sản trộm 

cắp đã được thu hồi và trả cho người bị hại, người bị hại không có yêu cầu bồi 

thường; Sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu. Bị cáo phải chịu các tình tiết tăng nặng 
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quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự gồm: “phạm tội 02 lần trở 

lên” và “tái phạm”. Căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, bản án 

sơ thẩm đã quyết định xử phạt bị cáo 01 (Một) năm tù. 

Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo Ngụy Thái Nhật A sinh ngày 11/11/2003. 

Bị cáo 03 lần bị kết án về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định Khoản 1 Điều 

173 Bộ luật hình sự vào các ngày 10/3/2020, 16/3/2020 và 28/5/2020. Tại các 

thời điểm bị kết án, bị cáo Ngụy Thái Nhật A đều đã trên 16 tuổi nhưng chưa đủ 

18 tuổi, bị cáo bị kết án về tội ít nghiêm trọng. Căn cứ theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 107 Bộ luật hình sự, bị cáo Ngụy Thái Nhật A được coi là không 

có án tích. Vì vậy, hành vi trộm cắp tài sản ngày 21 và 23/11/2021 của bị cáo 

không được xác định là “tái phạm”. Bản án sơ thẩm xác định bị cáo có 03 tiền 

án, buộc bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái phạm” quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự và xử phạt bị cáo mức án 01 

(Một) năm tù là nặng, không tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội 

của bị cáo. Do đó, cần sửa bản án sơ thẩm theo hướng không áp dụng tình tiết 

tăng nặng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự và giảm một 

phần hình phạt cho bị cáo. 

[4] Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

           Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự:  

Chấp nhận Kháng nghị số 38/QĐ-VKS-P7 ngày 08/4/2022 của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Lào Cai. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 10/2022/HS-ST ngày 

25/3/2022 của Tòa án nhân dân thị xã P, tỉnh Lào Cai như sau:  

Tuyên bố bị cáo Ngụy Thái Nhật A phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điểm h, s  khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52, Bộ luật Hình sự 2015: Xử phạt bị cáo Ngụy Thái Nhật A 09 

(chín) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24/11/2021. 

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều Điều 6, 7, 
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7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Lào Cai; 

- Sở Tư pháp;   

- Phòng hồ sơ CA tỉnh Lào Cai; 

- CQTHAHS CA TX. P; 

- CQĐT CA TX. P; 

- TAND TX. P; 

- VKSND TX. P; 

- Chi cục THADS TX. P; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ – AV.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đặng Phi Long 

 

 


